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Nội dung bài viết 

1. 1. Listen, point, and repeat. Write 
2. 2. Listen and chant 
3. 3. Point and say 
4. 4. Look and point to the sounds x and z 
5. 5. Từ vựng 

1. Listen, point, and repeat. Write 

 

Bài nghe 

Letter V, van 

Letter W, window 

Letter X, box 

Letter Y, yo-yo 

Letter Z, zebra, buzz 

2. Listen and chant 

Bài nghe 

Here is the van, van 

Here is the window, window 

Here is the box, box 

Here is the yo-yo, yo-yo 
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Here is the zebra, zebra 

3. Point and say 

 

Hướng dẫn 

Học sinh quan sát hình, chỉ tên đồ vật, và nói 

4. Look and point to the sounds x and z 

 

Hướng dẫn 

Học sinh quan sát tranh và chỉ các chữ có âm x và z 

5. Từ vựng 

1. van /væn/: xe thùng 

2. window /ˈwɪndəʊ/: cửa sổ 
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3. box /bɒks/: hộp 

4. yo-yo /ˈjəʊ jəʊ/: con quay yo – yo 

5. zebra /ˈzebrə/: ngựa vằn 

6. buzz /bʌz/: tiếng vo ve 
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